	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT LINH TRUNG
TỔ/NHÓM: ĐỊA LÍ                

	KIỂM TRA HỌC KỲ I 
NĂM HỌC : 2019 - 2020
MÔN:  ĐỊA LÍ   -  KHỐI: 10
THỜI GIAN: 45 phút, không kể thời gian giao đề



HƯỚNG DẪN CHẤM (MÔN TỰ LUẬN)
	CÂU
	ĐÁP ÁN (cần vắn tắt – rõ các bước được điểm)
	ĐIỂM
	
LƯU Ý (Nếu có)


	Câu 1
(1,5 đ)
	1. Khí hậu (1,5đ)
  Ảnh hưởng trực tiếp thông qua nhiệt độ, nước, độ ẩm và ánh sáng:
  - Nhiệt độ : mỗi loài sinh vật thích nghi với một giới hạn nhiệt nhất định. Nơi có nhiệt độ thích hợp, sinh vật sẽ phát triển nhanh và thuận lợi hơn. 0.5
Ví dụ: Kiểu khí hậu ôn đới lục địa lạnh phổ biến Rừng lá kim
 - Nước và độ ẩm: Những nơi có điều kiện nhiệt, ẩm và nước thuận lợi sinh vật sinh trưởng phát triển mạnh. 0.25
Ví dụ: Vùng khí hậu nhiệt đới ẩm như Việt Nam sinh vật phát triển nhanh
  - Ánh sáng quyết định quá trình quang hợp của cây xanh. 0.25
Ví dụ: Cây Phong Lan ưa bóng nên thường sống trong bóng râm. 
Hs lấy ví dụ phù hợp thì cho điểm tối đa phần ví dụ. Nêu được 1 ví dụ 0.25, 2 – 3 ví dụ 0.5
	1,5 đ












	


	Câu 2
(2,0 đ)
	- Các đô thị trên 20 triệu dân ở châu Á : Carasi, Niu Đeli, Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Xê un, Tokio, Manila, Giacacta. (1,0 đ)
Hs nêu được 2 -3 đô thị 0.25
4 – 5 : 0.5 ; 6 -7 : 0.75  ; 8 – 9 : 1.0
- Nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư (1,0 đ)
Có nhiều nhân tố ảnh hưởng nhưng nhân tố quan trọng nhất là trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, tính chất nền kinh tế 0.5, sau đó là điều kiện tự nhiên, lịch sử khai thác lãnh thổ, chuyển cư. 0.5 (1 ý 0.25, 2 -3 ý 0.5)

	
2,0 đ



	

	Câu 3 (2,5 đ)
	Vai trò của ngành nông nghiệp. 
-  Là một ngành sản xuất vật chất không thể thay thế được. 0.5
- Cung cấp lương thực, thực phẩm. 0.25
- Nguyên liệu cho công nghiệp. 0.25 
- Nguồn hàng xuất khẩu thu ngoại tệ. 0.25
- Hiện nay 40% số lao động thế giới tham gia hoạt động nông nghiệp0.25
	1,5đ
	

	
	Việc thu hẹp diện tích rừng sẽ dẫn đến :
- Sinh vật : mất môi trường sống, nguồn thức ăn dẫn đến suy giảm, tuyệt chủng. 0.25
- Đất đai: Bị khô cằn, xói mòn, rửa trôi. 0.25
- Thủy quyển : chế độ nước sông không điều hòa, gây ngập lụt ở đồng bằng, lũ quét ở miền núi.. 0.25
- Khí quyển : ô nhiễm…0.25
Hs nêu khác mà ý phù hợp vẫn cho điểm tối đa.
	1,0đ
	

	Câu 4
(1,5 đ) 
	Tính mật độ dân số các châu lục năm 2017
	Châu lục và khu vực
	Mật độ dân số ( người/km2)

	Châu Á
	144

	Châu Phi
	42

	Châu Âu
	33

	Mỹ Latinh & Caribe
	32

	Bắc Mỹ
	20

	Châu Đại dương
	5


Đầy đủ công thức, bảng số liệu, tên bảng, đơn vị, kết quả đúng (1,5đ)
Sai, sót – 0,25/yếu tố
Nếu lấy số thập phân mà có bảng, công thức, đơn vị thì cho 0.75
Sai đơn vị - 0.5
	











	

	Câu 5
(2,5 đ)
	Vẽ biểu đồ cột đơn, đầy đủ, đẹp, chính xác (2,0 điểm)
Chia sai trục tung – 1,0đ
Thiếu gốc tọa độ + năm -0.25
Thiếu đơn vị trục tung -0.25
Sai 3 -5 cột - 0.5
[bookmark: _GoBack]Nhận xét (0,5 điểm) : GDP của nước ta tăng liên tục + số liệu 0.5
	
	



---HẾT---


